
Chưa thuế Thanh toán Chưa thuế Thanh toán

1 12,5 780.000         858.000         13 12,5 3.540.000      3.575.400      
2 16,0 900.000         990.000         14 16,0 4.320.000      4.363.200      
3 20,0 1.170.000      1.287.000     15 20,0 4.662.000      4.708.620      
4 25,0 1.272.000      1.399.200     16 25,0 5.622.000      5.678.220      
5 12,5 1.080.000      1.188.000     17 12,5 5.898.000      5.956.980      
6 16,0 1.320.000      1.452.000     18 16,0 7.116.000      7.187.160      
7 20,0 1.626.000      1.788.600     19 20,0 5.898.000      5.956.980      
8 25,0 1.710.000      1.881.000     20 25,0 7.116.000      7.187.160      
9 12,5 2.280.000      2.508.000     21 12,5 5.520.000      5.575.200      

10 16,0 2.760.000      3.036.000     22 16,0 6.660.000      6.726.600      
11 20,0 2.988.000      3.286.800     23 20,0 7.290.000      7.362.900      
12 25,0 3.600.000      3.960.000     24 25,0 8.790.000      8.877.900      

Chưa thuế Thanh toán Chưa thuế Thanh toán

25 12,5 8.760.000      9.636.000     37 12,5 17.820.000    19.602.000    
26 16,0 10.560.000   11.616.000   38 16,0 21.540.000    23.694.000    
27 20,0 11.574.000   12.731.400   39 20,0 23.886.000    26.274.600    
28 25,0 14.718.000   16.189.800   40 25,0 30.288.000    33.316.800    
29 12,5 5.898.000      6.487.800     41 12,5 21.960.000    24.156.000    
30 16,0 7.290.000      8.019.000     42 16,0 26.580.000    29.238.000    
31 20,0 14.682.000   16.150.200   43 20,0 29.142.000    32.056.200    
32 25,0 18.678.000   20.545.800   44 25,0 37.068.000    40.774.800    
33 12,5 14.040.000   15.444.000   45 12,5 38.220.000    42.042.000    
34 16,0 16.980.000   18.678.000   46 16,0 43.380.000    47.718.000    
35 20,0 18.690.000   20.559.000   47 20,0 46.380.000    51.018.000    
36 25,0 23.760.000   26.136.000   48 25,0 58.956.000    64.851.600    

Sản phẩm ống PVC-O thương hiệu Tom có chiều dài thực tế 5.95m, đã bao gồm đầu nối
Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về đường kính hoặc chiều dài, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0828 92 93 94
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BẢNG GIÁ ỐNG PVC-O
TOM® PVC-O PRICE LIST

Áp dụng từ 28/11/2024 đến khi có thông báo mới
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